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Ngữ văn 10: Phân tích bài Thái sư Trần Thủ Độ

Dàn ý Phân tích bài Thái sư Trần Thủ Độ

1. Mở bài

Đại Việt Sử kí toàn thư là một bộ chính sử của Việt Nam, mang cả trong mình
đậm tính văn học.

Tâm huyết của nhà tiến sĩ sử học nổi tiếng thời Lê Thánh Tông- Ngô Sĩ Liên.

Chú trọng đến miêu tả những nhân vật lịch sử khí chất nhiều anh hùng trong đó
có người anh hùng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

2. Thân bài

Làm hai phần rõ rệt:

Phần đầu: Từ Đầu cho đến mới cho Quốc Tảng vào viếng” tài trí bẩm sinh,anh
hùng dân tộc kiệt xuất, trung quân, ái quốc, hết lòng tận tụy cống hiến.

Phần hai: “đoạn còn lại” là để kể về công lao tiếp nối của ông lúc còn sống,
những phẩm chất nhân cách.

Việc sao sa như điềm báo ứng Hưng Đạo Đại Vương ốm nặng, trả lời dõng dạc
trước nhà vua=> hình dung được về một vị tướng tài với lối suy đoán quân sự
tài tình chứng cớ rõ ràng lịch sử với mỗi lời nói của mình.

Theo phỏng đoán tài ba của một nhà quân sự lỗi lạc về cách dùng binh và
thượng sách giữ nước: Xem xét quyền biến, như đánh cờ vậy, tùy thời tạo thế,
có được đội quân một lòng như cha con thì mới dùng được. Vả lại, khoan thư
sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc…=> vai trò và sức mạnh đoàn kết ở toàn dân
tộc.

Khi mới lọt lòng, Qua lời thầy tướng. Khi lớn lên tuổi trưởng thành, “ dung
mạo khôi ngô, thông minh hơn người, đọc rộng các sách, có tài văn võ”.

Thương cha ghi tạc niềm tin tưởng của cha là giúp ông giành được thiên hạ,
nhưng suy nghĩ của ông thấu đáo nên chưa hẳn bằng lòng.

Có lý lẽ của riêng mình là phải nên làm việc của đất nước để giữ lấy cái đại
hiếu,rồi mới suy nghĩ đến tình nhà
Đến khi có quyền quân, quyền nước, ông đem câu chuyện của cha mình mới kể
lại cho hai người gia nô theo hầu thân cận với ông, để hỏi ý kiến.
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+) Trần Quốc Tuấn chứng tỏ được ông thật sự xứng đáng với một con người
đức độ vô cùng lớn lao : “cảm phục đến khóc” , “khen ngợi” hai con người
này.

Câu hỏi thăm dò tư tưởng đơn giản “Người xưa có cả thiên hạ để truyền cho
con cháu, con nghĩ thế nào?. cứng rắn đầy nghiêm khắc trong những suy nghĩ
sai lệch của người con trai thứ Quốc Tảng.

Cách giáo dục hai người con của vị tướng này vốn tưởng thông thường nhưng
cũng thể hiện được tấm lòng trung nghĩa của ông với vua.

Sau khi mất, Trần quốc Tuấn được vua phong tặng rất trọng hậu “Thái sư
thượng phụ quốc công Nhân vũ hưng đạo đại vương”.

Vẫn giữ được cho mình cái sự khiêm tốn nhất mực, không thiên vị Ông còn
“từng soạn sách khích lệ tướng sĩ dưới quyền..” , sưu tập binh pháp các nhà
thành quyển Vạn kiếp tông bí truyền thư.

Tận tình giúp đỡ người khác, yêu quý người khác, biết truyền kinh nghiệm của
mình cho mọi người chứ không cất làm của riêng.

Còn rất cẩn thận phòng chuyện hậu sự sau cái chết của mình

Cái tính khéo léo,cẩn thận, biết chiêu hiền đãi sĩ. Môn khách của ông nhiều
người giỏi chính sự và nổi tiếng về văn chương=> chính con người ông toát ra
vẻ đẹp nổi bật.

Bệ hạ chém đầu tôi trước rồi hãy hàng” => Lòng yêu nước, niềm tin vào năng
lực bản thân của ông còn đuqọc tôn lên
người đời ai cũng ngưỡng mộ, cả giặc Bắc phải nể.

Sau mất, trở thành vị thánh tạo niêm tin bất diệt, kì dieeuh cho dân tộc.

Toàn bài là những chi tiết nghệ thuật vô cùng tiêu biểu và rất đắt giá.

3. Kết bài

Vô cùng ngưỡng mộ, tự hào khi trong lịch sử đất nước ta có vị anh hùng hảo
hán như vị tướng kiệt xuất Trần quốc tuấn
thế hệ sau ta luôn phải học hỏi những tính cách của ông, và luôn phát huy
truyền thống nước nhà, luôn kính cẩn khi nhắc đến tướng này.

Văn mẫu lớp 10: Phân tích bài Thái sư Trần Thủ Độ

Bài làm 1
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Trần Thủ Độ là một nhân vật lịch sử khá đặc biệt cho nên xung quanh ông có
rất nhiều ý kiến đánh giá khác nhau. Đối với nhà Trần, Trần Thủ Độ là người
có công đầu. Ông đã đem hết lòng trung thành tận tụy, tài năng và mưu trí của
mình để giúp các vua Trần phát triển cơ nghiệp, chống ngoại xâm bảo vệ đất
nước. Ngày nay, chúng ta cần có thái độ công bằng và sự phân tích kĩ càng để
đánh giá, đề cao phẩm chất chí công vô tư, nghiêm minh, liêm khiết của Thái
sư Trần Thủ Độ.

Qua bài Thái sư Trần Thủ Độ, tác giả ca ngợi nhân cách chính trực, chí công
vô tư, biết lắng nghe và khuyến khích cấp dưới giữ nghiêm phép nước của ông.

Mở đầu bài viết, tác giả tóm tắt vài dòng về cuộc đời và sự nghiệp của Thái sư
Trần Thủ Độ:

Giáp Tí, năm thứ 7.

Mùa xuân, tháng giêng.

Thái sư Trần Thủ Độ chết (tuổi 71) ; truy tặng Thượng phụ Thái Sư Trung Vũ
Đại Vương.

Thủ Độ tuy không có học vấn, nhưng tài lược hơn người, làm quan triều Lí
được mọi người suy tôn. Thái Tông lấy được thiên hạ đều là nhờ mưu sức của
Thủ Độ cả, cho nên nhà nước phải nhờ cậy, quyền hơn cả vua.

Ở phần sau, nhà sử học Ngô Sĩ Liên đã chọn ra bốn tình tiết (câu chuyện nhỏ)
phản ánh bốn khía cạnh về nhân cách cao quý của ông.

Nét đặc sắc nhất trong nghệ thuật kể chuyện và khắc họa hình tượng nhân vật
là ở chỗ nhà viết sử đã xây dựng nên những tình huống giàu kịch tính, biết lựa
chọn các chi tiết đắt giá. Mỗi câu chuyện dù ngắn nhưng đều có những xung
đột được đẩy dần đến cao trào và được giải quyết một cách bất ngờ, gây thú vị
cho người đọc. Từ đó; người đọc có thể hình dung rõ nét chân dung nhân vật
và tự rút ra những bài học sâu sắc.

Chuyện người hặc tội (người vạch tội) ấm ức tâu lên vua Trần Thái Tông là
Thái sư lấn át quyền hành của vua: Bệ hạ trẻ thơ mà Trần Thủ Độ quyền hơn cả
vua, đối với xã tắc thì sẽ ra sao ? là tình huống thứ nhất sẽ dẫn đến mâu thuẫn
giữa Trần Thủ Độ với nhà vua. Tác giả đẩy mâu thuẫn ấy lên cao trào bằng chi
tiết nhà vua chủ động đem người hặc đi theo tới gặp Thái Sư để đối chất. Trần
Thủ Độ không phân trần, biện bạch và trừng trị mà ngược lại, ông nhận lỗi
ngay và còn ban thưởng cho người hặc tội. Câu trả lời của Thái sư gây bất ngờ
lớn cho nhà vua: Đúng như lời người ấy nói.

Trần Thủ Độ có sự khác biệt với mọi người trong cách hành xử. Thông thường,
người ta ghét kẻ dám vạch ra tội lỗi hoặc phê phán, chỉ trích sai lầm của mình,
còn Trần Thủ Độ không chối mà công nhận ngay hành vi của mình và còn lấy
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tiền lụa thưởng cho bề dưới. Điều đó thể hiện thái độ thẳng thắn nhận lỗi,
nghiêm khắc với bản thân và sự độ lượng của bậc chính nhân quân tử. Lời nói
và hành động của ông trong sự việc này có tác dụng khích lệ cấp dưới hãy
trung thực, dũng cảm, mạnh dạn tố cáo sai lầm của người khác, kể cả cấp trên
nhưng phải với mục đích trong sáng là vì quyền lợi của quốc gia, dân tộc.

Tình huống thứ hai không liên quan đến quyền lợi của sơn hà xã tắc mà chỉ là
chuyện riêng trong gia đình. Phu nhân của Thái sư Trần Thủ Độ vốn là hoàng
hậu của vua Lí Huệ Tông. Sau khi Lí Huệ Tông bị bức tử, bà bị giáng xuống
làm Thiên Cực công chúa và ép gả cho Trần Thủ Độ. Một lần, bà ngồi trên
kiệu để vào cung, người lính quân hiệu bắt bà phải xuống kiệu trước thềm cấm.
Tình huống này chứa đựng mâu thuẫn giữa phu nhân của Trần Thủ Độ và
người lính. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là chi tiết phu nhân cho rằng mình bị coi
thường nên khóc lóc, kể tội người lính và giận dữ nói với chồng rằng: Mụ này
làm vợ ông mà bọn quân hiệu khinh nhờn như thế.

Lúc đầu, Thủ Độ giận, sai đi bắt Người quân hiệu kia chắc mình phải chết. Khi
đến nơi, Thủ Độ vặn hỏi trước mặt. Anh ta đem sự thực trả lời. Thủ Độ nói:
Ngươi ở chức thấp mà biết giữ phép như thế, ta còn trách gì nữa ? Điều đó cho
thấy ông không thiên vị người thân và rất tôn trọng phép nước, tôn trọng người
giữ đúng phép nước, dù đó là kẻ dưới quyền.

Tình huống thứ ba là phu nhân xin ông cho một người trong họ của bà được
làm câu đương, tức là một chức dịch nhỏ trong xã chuyên lo việc bắt giữ và áp
giải phạm nhân. Chi tiết này tạo ra mâu thuẫn giữa tính cách liêm chính của
Trần Thủ Độ với lời đề nghị của phu nhân. Tác giả gây chú ý bằng chi tiết: Thủ
Độ gật đầu và biên lấy họ tên quê quán của người đó, khiến người đọc lầm
tưởng là sự việc sẽ diễn ra đúng theo ý muốn của phu nhân, để rồi hoàn toàn
bất ngờ trước cách xử lí của Thái sư cũng như thú vị trước cách giải quyết cao
trào xung đột của tác giả. Trần Thù Độ yêu cầu hắn muốn làm câu đương thì
phải chặt một ngón chân để phân biệt với những câu đương khác, khiến hắn ta
sợ hãi, kêu van xin thôi, hồi lâu mới tha cho.

Như vậy là Trần Thủ Độ luôn có ý thức giữ gìn sự công bằng, không chấp nhận
thói chạy chọt, đút lót, dựa dẫm, nhờ vả để tiến thân.

Tình huống thứ tư là vua muốn phong tướng cho An Quốc, anh trai của Trần
Thủ Độ, Tưởng Trần Thủ Độ sẽ mừng rỡ mà tạ ơn vua nhưng tác giả lại khiến
người đọc ngạc nhiên đến bất ngờ khi Trần Thủ Độ thẳng thắn trình bày ý kiến:
An Quốc là anh thần, nếu là người hiền thì thần xin nghỉ việc, còn như cho thần
là hiền hơn An Quốc thì không nên cử An Quốc. Nếu anh em cùng là tướng thì
việc trong triều sẽ ra sao?

Vì có tầm nhìn xa trông rộng nên ông đã lường trước được những phiền toái sẽ
xảy ra khi cả hai anh em đều nắm giữ trọng trách. Điều đó sẽ đẩy nhà vua vào
tình thế khó xử. Câu trả lời trên cho thấy Thái sư Trần Thủ Độ có tinh thần chí
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công vô tư, vượt khỏi quan niệm phổ biến trong xã hội là: Một người làm quan,
cả họ được nhờ.

Những tình huống đầy kịch tính nêu trên đã góp phần làm nổi bật bản lĩnh cứng
cỏi và nhân cách cao quý của Trần Thủ Độ: thẳng thắn, cầu thị, độ lượng,
nghiêm minh và đặc biệt là chí công vô tư, luôn đặt việc nước lên trên hết,
không mảy may tư lợi cho bản ,thân và gia đình. Điều này càng có ý nghĩa hơn
bởi Trần Thủ Độ đang giữ chức quan cao nhất trong triều và gánh nặng trách
nhiệm hầu như đè lên vai ông, vì vua còn nhỏ tuổi. Có thể nói Trần Thủ Độ là
một vị quan đầu triều gương mẫu, xứng đáng là chỗ dựa của quốc gia và đáp
ứng được lòng tin cậy của nhân dân.

Sử gia Ngô Sĩ Liên khi viết về Thái sư Trần Thủ Độ dù cố tỏ ra rất khách quan
nhưng bằng những câu văn đầy cảm xúc, tác giả đã thể hiện lòng khâm phục và
ca ngợi Trần Thủ Độ. Ông là tấm gương sáng để lại nhiều bài học bổ ích, thiết
thực cho hậu thế. Tên tuổi và tài năng của ông được lưu danh muôn thuở.

Bài làm 2

Khi nhắc đến nhà Trần, chúng ta sẽ không thể nào không nhắc đến Thái sư
Trần Thủ Độ. Để nhà Trần được thành lập và được phồn thịnh qua hai đời vua,
Trần Thủ Độ có thể được coi là khai quốc công thần, là trụ cột không thể thiếu
của nhà Trần. Con người của ông được rất nhiều thế hệ nhà sử học nghiên cứu,
khai thác và viết thành nhiều bài sử khác nhau. Trong đó tiêu biểu là Ngô Sĩ
Liên với Đại Việt sử kí toàn thư. Qua đoạn trích, Thái sư Trần Thủ Độ, Ngô Sĩ
Liên đã thể hiện trọn vẹn toàn bộ con người của Thái sư ở trên các phương diện
khác nhau, từ chốn quan trường cho tới các mối quan hệ trong gia đình.

Mở đầu bài sử, bằng giọng văn hết sức trang nghiêm, tôn kính, tác giả thông
báo về cái chết của Thái sư Trần Thủ Độ.

"Giáp Tí, năm thứ bảy.

Mùa xuân, tháng giêng.

Thái sư Trần Thủ Độ chết, truy tặng Thượng phụ Thái sư Trung Vũ Đại
Vương."

Có thể nói, cái chết của ông là một sự mất mát, đau đớn quá lớn của không chỉ
người nhà mà của cả dân tộc ta thời bấy giờ nữa.

Xuyên suốt bài viết, nhà sử học Ngô Sĩ Liên đã chọn ra bốn tình huống làm cho
chúng ta thấy rõ được con người thật của Thái sư. Qua những tình huống đó, dù
cho nhiều người không quen, không biết đến ông hay chưa từng gặp mặt ông
cũng có thể hiểu rõ Trần Thủ Độ là con người như thế nào.
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Ở tình huống đầu tiên, nếu Trần Thủ Độ không biết cách xử lý, thì có thể mâu
thuẫn của ông với vua Thái Tông sẽ không thể nào gỡ bỏ được, có thể dẫn đến
những hậu quả hết sức khôn lường. Ông là một Thái sư "quyền hơn cả vua"
nên người hặc đã sợ ông sẽ cướp mất thiên hạ hoặc cũng có thể lấy tay che trời
để làm nhiều việc hại dân hại nước, vì lúc này vua còn quá trẻ để xử lý hết
được công việc triều chính. Vua lập tức dẫn theo người hạch tội đến nhà Trần
Thủ Độ để hỏi rõ ngọn ngành. Trái với những gì vua và người hặc đó nghĩ,
rằng Thái sư sẽ chối tội, sẽ nổi giận, trị tội người hặc. Nhưng thật ngạc nhiên,
Trần Thủ Độ đã làm ngược lại. Khi nghe nhà vua nói xong, đầu tiên là ông
nhận lỗi ngay "đúng như lời người ấy nói". Rồi ông tiếp tục làm cho họ đi từ
ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác bằng cách lấy tiền lấy lụa thưởng cho anh
ta. Vậy là với tình huống đầu tiên, mâu thuẫn giữa Thái sư và vua đã được giải
quyết một cách nhẹ nhàng, dứt khoát. Ông đúng là một con người khác thường,
sự khác thường này không phải là dị biệt, mà chính là sự ngay thẳng, thẳng
thắn thừa nhận lỗi lầm, không những không ghen ghét, thù hằn kẻ đã vạch tội
mình, mà ông còn có cách khích lệ động viên cho người vạch tội và cả những
người khác sau này nữa. Cho dù người làm sai có quyền cao chức trọng, có
quyền uy hơn cả vua thì cũng không nên vì thế mà xum xoe nịnh nọt. Nhưng
ông chỉ làm vậy với những người có ý tốt, không lợi dụng việc này để làm tổn
hại đến đất nước.

Tới tình huống thứ hai, lúc này Ngô Sĩ Liên chọn một khía cạnh khác, gần gũi
với chúng ta hơn – đó là gia đình. Vợ ông – Linh Từ Quốc Mẫu vốn là hoàng
hậu của vua Lí Huệ Tông, khi nhà Lí mất bà bị giáng chức làm công chúa, rồi
lấy Trần Thủ Độ. Trong một lần ngồi kiệu di qua chỗ thềm cấm, người quân
hiệu (đây là một chức quan võ nhỏ) lại đứng ra ngăn cản, không cho bà đi qua.
Về tới nhà, bà khóc lóc kể tội viên quan đó cho Trần Thủ Độ, nói rằng người ta
khinh thường, không tôn trọng bà. Thái sư nghe vợ nói xong thì giận lắm, sai
người đi bắt viên quan đó. Người quân hiệu kia chắc mẩm lần này thì mình
chết chắc rồi. Thế nhưng không ngờ, mọi việc lại diễn ra hoàn toàn trái ngược
lại hết. Vẻ mặt lúc đi của người quân hiệu là sợ sệt, hoang mang thì lúc về lại
rạng ngời, hớn hở. Vì người ngày được thưởng vàng lụa và lại được khen là
"người ở chức thấp mà biết giữ phép như thế, ta còn trách gì nữa?". Đó là bởi
sau khi căn vặn, tra hỏi, nghe viên quan võ đó nói rõ tất cả mọi chuyện. Ông
không vì người đó là vợ mình mà thiên vị cho người nhà để xử phạt viên quan
đó. Ông vẫn rất công chính liêm minh, tôn trọng kỷ cương phép nước, tôn
trọng những người luôn làm đúng phép nước dù cho người đó là quan cao chức
lớn hay người đó là những người lính nhỏ bé.

Tiếp theo đó là tình huống phu nhân của ông xin cho một người họ hàng làm
chức câu đương, một chức dịch nhỏ trong xã và lo việc bắt giữ và áp giải phạm
nhân, đó là chức câu đương. Thủ Độ không hề suy nghĩ gì mà gật đầu đồng ý
luôn, còn lấy giấy bút ra để biên lấy họ tên quê quán của người đó. Đọc tới đây,
hẳn ta rất bất ngờ, trong đầu không thể không suy nghĩ, không lẽ Thái sư Trần
Thủ Độ chỉ làm ra vẻ bề ngoài như thế nhưng thật ra cũng như những vị quan
quyền cao chức trọng thối nát trước đây. Thật đúng là "Một người làm quan cả
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họ được nhờ". Và cái kết đầy kịch tính nhưng cũng khiến không ít người phải
trầm trồ, thán phục. Ông nói "Ngươi vì có Công chúa xin cho được làm câu
đương, không ví như người câu đương khác được, phải chặt một ngón chân để
phân biệt". Ông không làm trái ý vợ, không muốn vợ phật lòng, nhưng ông
cũng không làm trái với trọng trách, với trách nhiệm mà mình đang gánh vách
trên vai. Trần Thủ Độ làm vậy một mặt là để răn đe,làm gương cho những
người có ý ỷ lại rằng mình có người thân làm quan thì chắc chắn mình cũng sẽ
được thơm lây, có khi còn được làm quan nữa. Mặt khác, ông còn cho mọi
người thấy rằng, ông luôn đặt lợi ích của quốc gia, của dân tộc lên trên hết,
luôn giữ gìn sự công bằng, minh bạch. Không vì đó là người thân thích mà
chấp nhận thói xu nịnh, quà biếu đút lót để được thăng quan tiến chức, để phục
vụ cho lợi ích của mình.

Tình huống cuối cùng có thể được coi là tình huống cao trào và hay nhất khi
vua Thái Tông đề nghị phong tướng cho anh trai của Trần Thủ Độ là An Quốc.
Ông đã không chút suy nghĩ mà nói: "An Quốc là anh thần, nếu là người hiền
thì thần xin nghỉ việc, còn như cho thần là hiền hơn An Quốc thì không nên cử
An Quốc. Nếu anh em cùng là tướng thì việc trong triều sẽ ra sao?". Với tài
thao lược hơn người, với sự suy tính kỹ càng, ông đã lường trước được việc để
cả hai anh em cùng giữ trọng trách lớn trong triều hẳn sẽ hết sức phức tạp và sẽ
có không ít lời dị nghị.

Qua cả bốn tình huống nêu trên, cái đặc sắc trong nghệ thuật kể chuyện và khắc
họa nhân vật của nhà viết sử hết sức tài tình, đắt giá. Những xung đột kịch tính
được đưa lên đỉnh điểm, những cách giải quyết mang tính bước ngoặt đầy bất
ngờ và thú vị làm nổi bật tính cách của Thái sư Trần Thủ Độ. Đó là một người
đầy bản lĩnh, có một nhân vật hết sức cao quý, ông luôn đặt việc nước lên trên
hết, luôn là một vị quan thanh liêm, thẳng thắn, chính trực, chí công vô tư, vì
dân, vì nước. Ông không để cho những người trong gia đình vì có người thân
làm quan mà nhờ cậy rồi sách nhiễu dân chúng. Ý thức được trọng trách của
mình nên ông luôn lấy mình là một tấm gương mẫu mực, khuôn phép để mọi
người soi vào và hành xử sao cho đúng đắn.

Ngô Sĩ Liên quả là một nhà viết sử tinh tế, biết chọn những tình huống đắt giá
nhất để cho những thế hệ sau này có thể tìm thấy những chi tiết, những con
người thật của các nhân vật quan trọng của lịch sử. Đọc xong bài Thái sư Trần
Thủ Độ, ta thấy hiện lên một con người hoàn toàn chân thật, có cả những mặt ở
chính trị, cả những mặt ở đời sống thường ngày đều được thể hiện rất rõ nét.
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